
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 221423 Mai Bình An 03/07/2004 Hậu Giang DH22YKH01

2 237992 Lê Huỳnh Tú Anh 27/06/2005 Cần Thơ DH23LUA01

3 224187 Đoàn Ngọc Ánh 22/10/2004 Đồng Tháp DH22QHC01

4 221669 Võ Thị Ngọc Cầm 05/03/2004 Đồng Tháp DH22QTK02

5 221419 Trần Tuyết Cẩm 09/03/2004 Sóc Trăng DH22NNA05

6 226462 Quách Hoàng Dễ 28/10/2004 Bạc Liêu DH22QTK08

7 232737 Võ Thị Mỹ Duyên 17/04/2005 Tiền Giang DH23LUA01

8 235220 Nguyễn Thị Ngọc Giao 18/07/2005 An Giang DH23LUA01

9 222401 Hồ Thị Ngọc Hân 16/06/2004 Hậu Giang DH22QTK02

10 235570 Mai Huỳnh Ngọc Hân 17/02/2005 Cần Thơ DH23LUA01

11 238107 Nguyễn Ngọc Gia Hân 27/10/2003 Kiên Giang DH23LUA01

12 220582 Lê Thanh Hậu 09/08/2004 Vĩnh Long DH22LKT02

13 235374 Lê Kim Hoàng 13/10/2005 Kiên Giang DH23LUA01

14 220504 Phùng Quốc Thành Hưng 30/04/2004 Sóc Trăng DH22LKT02

15 227141 Hà Quốc Kha 04/07/2004 Cần Thơ DH22LUA01

16 233911 Đoàn Hồ Gia Khang 14/07/2005 Bình Dương DH23QTD01

17 233670 Nguyễn Thị Trúc Lam 20/05/2005 Hậu Giang DH23QTD01

18 223205 Nguyễn Thị Ngọc Linh 21/02/2004 Kiên Giang DH22QHC01

19 225530 Nguyễn Yến Linh 20/03/2003 Cà Mau DH22QHC01

20 225951 Huỳnh Trường Long 07/12/2004 Cà Mau DH22LKT02

21 233269 Phan Huỳnh Ái Ly 06/05/2005 Kiên Giang DH23QTD01

22 221104 Võ Thị Tường Mi 29/05/2004 Cần Thơ DH22QHC01

23 232694 Trần Lê Tố Như 06/05/2005 Cần Thơ DH23LUA01
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24 233853 Trần Cẩm Nhung 21/07/2005 Bạc Liêu DH23LUA01

25 225898 Hồ Thị Mỹ Hằng Ny 01/02/2004 Cà Mau DH22LKT02

26 226683 Đổ Thị Ngọc Phối 14/05/2004 An Giang DH22NNA05

27 233604 Lê Huỳnh Phúc 22/07/2005 Bến Tre DH23QTD01

28 226463 Nguyễn Nhật Quỳnh 27/02/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

29 223141 Đỗ Phương Tâm 05/03/2004 Bến Tre DH22QHC01

30 220889 Trương Nhật Tâm 04/02/2004 Cần Thơ DH22QTK08

31 232682 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/02/2005 Sóc Trăng DH23QTD01

32 226661 Bùi Nguyễn Minh Thư 05/02/2004 Cần Thơ DH22LKT02

33 220552 Lê Thị Minh Thư 30/01/2004 Cần Thơ DH22QTK02

34 219510 Võ Ngọc Bích Trâm 19/01/2002 Cà Mau DH22LKT02

35 225437 Dương Ngọc Trân 30/09/2004 Cà Mau DH22NNA05

36 226398 Lưu Thùy Trang 20/12/2004 Cà Mau DH22NNA05

37 222392 Hồ Đình Trí 20/04/2003 An Giang DH22QHC01

38 223441 Võ Tuấn Tú 19/10/1999 Cần Thơ DH22LKT02

39 220564 Lý Thúy Vân 20/06/2004 Kiên Giang DH22LKT02

40 226777 Nguyễn Thanh Thúy Vy 06/01/2003 Vĩnh Long DH22LKT02

41 222005 Ngô Thị Mỹ Xuyên 01/03/2004 Hậu Giang DH22NNA05
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